
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /TB-BVĐKSĐ Sa Đéc, ngày        tháng  10  năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc báo giá linh kiện máy tính, máy in  

 

Hiện tại, Bệnh viện Đa Khoa Sa Đéc có nhu cầu mua linh kiện máy tính, 

máy in để phục vụ công tác chuyên môn với nội dung như sau: 

STT Tên hàng Thông số 
Xuất 

xứ 

Số 

lượng 

1 
Mainboard 

GIGABYTE  

- MODEL GA-H81M-DS2 

- Chuẩn mainboard: Micro-ATX 

- Socket: LGA 1150 , Chipset: H81 

- Hỗ trợ RAM: DDR3 , tối đa 16GB 

- Cổng cắm lưu trữ: 2 x SATA 2 3Gb/s; 2 x SATA 3 

6Gb/s 

- Cổng xuất hình: 1 x VGA/D-sub 

Trung 

Quốc 
5 

2 Bao lụa máy in  
Dùng cho máy in Canon + HP (2900 + 1010 + 1020 + 

3050) 

Trung 

Quốc 
10 

3 Rulo máy in  
Dùng cho máy in Canon + HP (2900 + 3000 + 1020 + 

1010 ) 

Trung 

Quốc 
10 

4 Bao lụa máy in  Dùng cho máy in HP 1102,1108 
Trung 

Quốc 
10 

5 Rulo máy in  Dùng cho máy in HP 1102 
Trung 

Quốc 
10 

6 Ổ cứng SSD  

- Dung lượng: 480Gb 

- Tốc độ đọc (SSD): 500MB/s 

- Tốc độ ghi (SSD): 450MB/s 

- Chuẩn giao tiếp: SATA3 

- Kích thước: 2.5 Inch 

Trung 

Quốc 
12 

7 
Cáp mạng Cat6 

AMP  

- Hỗ trợ chuẩn Gigabit Ethernet. 

- Thỏa tất cả các yêu cầu của Gigabit Ethernet(IEEE 

802.3ab). 

- Thẩm tra độc lập bởi ETL SEMKO. 

- Băng thông hỗ trợ lên tới 600 MHz. 

- Hiệu suất 3dB NEXT trên chuẩn Cat 6. 

- Dây dẫn bằng đồng dạng cứng - solid, đường kính lõi 

23 AWG. 

- Vỏ bọc cách điện: Polyethylene, 0.0097in. 

- Vỏ bọc: 0.025in, PVC. 

Trung 

Quốc 
2 



2 
 

- Nhiệt độ hoạt động: -20°C – 60°C. 

- Vỏ cáp CM với nhiều chuẩn màu như: Trắng, xám, 

xanh dương, vàng, được đóng gói dạng wooden reel, 

với chiều dài 1000 feet. 

- Hàng chính hãng COMMSCOPE. 

8 Hộp đầu mạng  RJ45 Cat6 (hộp 100 chiếc) 
Đài 

Loan 
1 

9 Switch 

Model: RG-ES208GC 
Layer 2 Smart Managed PoE Switch 8 Cổng 

10/100/1000BASE-T 

- 8 cổng 10/100/1000M 

- Tốc độ chuyển mạch: 16Gbps 

- MAC: 4K 

- Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, 

cable detection 

- Tính năng bảo mật: broadcast storm suppression, port 

speed limit, port isolation 

- Chống sét: 4KV 

- Kích thước: 160*75*24mm 

- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C 

- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud 

- Tích hợp Web management 

- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz 

- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm 

thiết bị 

Trung 

Quốc 
5 

10 
Nguồn Arow 

625W 

- Kết nối: 20 + 4 pin - 1x Main connector (20+4 pin), 1 

x 12V(P4), 4 x peripheral, 1 x SATA 

-  Fan 12 cm 

Trung 

Quốc 
5 

11 
 Nguồn ACBEL 

450W  

Nguồn máy tính AcBel HK450-450W 

24 pins, ATX 2.3, Hiệu Suất 75%, Passive PFC, 3 Sata, 

3 IDE, Fan 12CM 

PCI-E 6+2pin x 1/ CPU 4pin/ ATA x 3/ SATA x 3 

 

 

Đài 

Loan 
5 

12 Mực in Epson  
Model: L805/ L800/ L1800/ L850 Bk mã 673 màu 

đen(chính hãng) 

Trung 

Quốc 
10 

13 Thiết bị Wifi 

RG-RAP2200(F)  
- Tốc độ lên đến 1267Mbps 

- Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 

802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2, MU-MIMO 

- Hỗ trợ tối đa 110 người dùng | 8 SSID 

- Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 

40+ 

- 1 cổng 10/100M Ethernet LAN, 1 cổng 10/100M 

Trung 

Quốc 
10 



3 
 

Uplink (hỗ trợ nguồn cấp PoE) 

- Hỗ trợ nguồn 802.3af (15.4W) hoặc 802.3at (30W) 

PoE 

- Hỗ trợ nguồn DC 12V 1.5A 

- Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài 

đặt nhanh, quản lý giám sát và bảo trì từ xa 

14 
Màn hình máy 

tính 

Tên Hãng: Samsung/ Xuất xứ: China 

Model: LS22R350FHEXXV 

Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng 

Kích thước màn hình: 21.5Inch IPS 

Độ sáng; 250cd/m2 

Tỷ lệ tương phản: 1000:1 

Độ phân giải: Full HD (1920x1080) 

Thời gian đáp ứng: 5ms 

Góc nhìn: 178°(Ngang)/ 178°(Dọc) 

Cổng giao tiếp: Mode Kết nối 1 x HDMI 1.4, 1 x D-sub 

,HDMI Cable. Wall Mount (75x75) 

Trung 

Quốc 
8 

 

Kính mời quí đơn vị có năng lực thực hiện yêu cầu trên, vui lòng báo giá 

qua địa chỉ: 

- Email: phuonglinhbvsd@gmail.com 

- Hoặc Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa Khoa Sa Đéc. Địa chỉ: 

Số 153, Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, thành phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp. 

Thời gian: Trước 16h00 ngày 19 tháng 10 năm 2022 (bảng báo giá có chữ 

ký và đóng mộc). 

Thông báo này thay thế thông báo số 2286/TB-BVĐKSĐ ngày 6 tháng 10 

năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc về việc báo giá linh kiện máy tính, 

máy in. 

Trân trọng kính chào./. 

 

Nơi nhận: 
- Các công ty, cửa hàng. 

- Trang TTĐT BV; 

- Lưu: VT, HCQT. 

GIÁM ĐỐC 

  

        Trần Thanh Tùng 
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